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KẾ HOẠCH

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của  Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 UBND xã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2021.
2. Yêu cầu

 Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã phải thực hiện đúng quy trình và bộ công cụ quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH và theo đúng nội dung kế hoạch này dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và có sự tham gia của người dân, nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả rà soát phải phản ảnh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

II. TIÊU CHÍ VÀ CHUẨN NGHÈO 

Tiêu chí và chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

1. Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều
a) Tiêu chí về thu nhập:

- Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 

- Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 
b) Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản:

- Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin.

- Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số) bao gồm: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

2. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo
a) Hộ nghèo ở Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiết hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

b) Hộ cận nghèo ở Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP
1. Đối tượng rà soát
- Là toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019( áp dụng năm 2020) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, do UBND xã  đang quản lý.

- Một số hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng có đơn đề nghị rà soát hoặc địa phương chủ động phát hiện thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

2. Phạm vi rà soát
Thực hiện tại tất cả các thôn trên địa bàn xã.

3. Phương pháp rà soát
Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình tại Mục IV của Kế hoạch này.

IV. QUY TRÌNH RÀ SOÁT VÀ BIỂU MẪU TỔNG HỢP
1. Thực hiện theo quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
2. Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tham mưu UBND xã cung cấp bộ Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 (bao gồm hướng dẫn sử dụng các phiếu điều tra, gồm Phiếu A, Phiếu B, Phiếu C, các biểu mẫu, phụ lục rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả…)  các điều tra viên căn cứ thực hiện
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

	Mốc thời gian
	Nội dung công việc

	Từ ngày 25/11 đến ngày 30/11/2020
	Họp BCĐ xã, các thôn để triển khai kế hoạch rà soát năm 2020 của UBND xã. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến tận người dân về các tiêu chí cụ thể về chuẩn nghèo, cận nghèo theo quy định của cấp trên. Các thôn tiến hành rà soát và tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát.

	Từ ngày 01/12 đến ngày 03/12/2020
	Cấp thôn tổng hợp kết quả rà soát chính thức lên Ban chỉ đạo cấp xã.

	- Từ ngày 04/12  đến ngày 10/12/2020
	Tổng hợp kết quả sơ bộ báo cáo lên BCĐ huyện. Niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại UBND xã, nhà văn hóa cộng đồng thôn

	- Từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2020
	Tổng hợp kết quả rà soát chính thức và báo cáo lên Ban chỉ đạo huyện.

	Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2020
	Sau khi có kết quả rà soát chính thức, Ban chỉ đạo xã thu thập thông tin về đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo và cập nhật vào phần mềm quản lý.


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức phụ trách Lao động Thương binh và xã hội xã: 

a.Tham mưu UBND xã xây dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  năm 2020 trên địa bàn;

b.Tham mưu UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoach rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho những người trực tiếp tham gia tổ điều tra, rà soát;

c. Tham mưu Ban chỉ đạo giảm nghèo xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát của các thôn;
d. Chịu trách nhiệm nghiệm thu phiếu C (phiếu thu thập đặc điểm hộ nghèo) của các thôn chuyển giao sau khi rà soát kết thúc để cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung của quốc gia.

đ. Sau khi có kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ban chỉ đạo báo cáo UBND xã trình UBND huyện thẩm định và phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn. 
e) Cập nhật thông tin rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào các file dữ liệu hoặc phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo.
2. Bộ phận văn hóa- Đài truyền thanh xã 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, Trang TTĐT xã. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể cấp xã
Chỉ đạo Ban CTMT, các chi hội, chi đoàn tham gia tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện các hoạt động Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

4.Ban điều hành các thôn

-Phổ biến, tuyên truyền mục đích, yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến tận người dân.
-Chủ trì phối hợp với Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn và các ban ngành đoàn thể cấp thôn tổ chức Tổng điều tra, rà soát và bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định đảm bảo thực hiện an sinh xã hội

VII. PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN NHƯ SAU

(Có phụ lục kèm theo)


Trên đây là kế hoạch rà soát  hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể xã, các thôn, các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nhanh chóng báo về UBND xã để hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.
	Nơi nhận:
- UBND huyện;

- Phòng LĐ-TB&XH huyện;

- Thường vụ Đảng ủy;

- Thường trực HĐNDxã;

- CT-PCT.UBND xã;
- Thường trực UBMT xã;

- Các thành viên BCĐ rà soát HN-HCN;

-Bí thư, Thôn trưởng, Trưởng Ban CTMT các thôn;
- Lưu VP.

	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Công Phước




PHỤ LỤC:

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH- UBND, ngày      /11/2020 của UBND xã)

	STT
	Họ và tên
thành viên BCĐ
	Nhiệm vụ
	Địa bàn phụ trách
	Số điện thoại

	1
	Ông Phạm Công Phước  - Phó Chủ tịch  UBND xã -Trưởng ban
	Phụ trách chỉ đạo chung.
	
	0988.050.213

	2
	Bà Nguyễn Thị Cúc –
Công chức phụ trách 

LĐ-TB&XH-
Phó ban trực
	Phụ trách hướng dẫn nghiệp vụ; đôn đốc BĐH các thôn phối hợp với Ban CTMT triển khai tổ chức các hội nghị rà soát, bình xét đúng theo quy trình hướng dẫn; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp toàn bộ tình hình, cập nhật dữ liệu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, báo cáo UBND xã và BCĐ huyện.
	
	0389644714

	3
	Ông: Văn Bửu –Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã- 
Phó ban
	Chỉ đạo, đôn đốc Ban CTMT các thôn chủ trì, phối hợp với BĐH thôn triển khai tổ chức các hội nghị rà soát, bình xét đúng theo quy trình hướng dẫn; đồng thời trực tiếp phụ trách hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi địa bàn  
	thôn Nam Giảng.
	0397373868

	4
	Bà Hoàng Thị Kim Ngân - Kế toán Ngân sách- Thành viên
	Hướng dẫn nghiệp vụ, phụ trách đôn đốc, kiểm tra, theo dõi địa bàn
	thôn Lai Hà


	0978031166

	5
	Ông Lê Ngọc Quang –

Chủ tịch Hội ND xã-
 Thành viên
	Hướng dẫn nghiệp vụ, phụ trách đôn đốc, kiểm tra, theo dõi địa bàn
	thôn Trằm Ngang

	03786767468

	6
	Ông Hồ  Nam –

Chủ tịch Hội CCB xã-
Thành viên


	Hướng dẫn nghiệp vụ, phụ trách đôn đốc, kiểm tra, theo dõi địa bàn
	thôn Đông Hồ
	0376752380

	7
	Ông Trần Đương –

Bí thư xã Đoàn-
Thành viên
	Hướng dẫn nghiệp vụ, phụ trách đôn đốc, kiểm tra, theo dõi địa bàn
	thôn Trung Làng
	0973521536

	8
	Bà Hoàng T. Minh Phương –Chủ tịch Hội Phụ nữ xã- Thành viên
	Hướng dẫn nghiệp vụ, phụ trách đôn đốc, kiểm tra, theo dõi địa bàn
	thôn Tây Hoàng
	0975692255

	9
	Ông  Trần Nam Thanh-
Công chức Văn phòng- thống kê - Thành viên
	Hướng dẫn nghiệp vụ, phụ trách đôn đốc, kiểm tra, theo dõi địa bàn
	thôn Trung Kiều
	0914489009

	10
	Ông Lê Quốc Bình- Trưởng Công an xã- Thành viên
	Chịu trách nhiệm Rà soát, thống kê số liệu nhân khẩu, hộ khẩu hiện đang cư trú tại địa phương cung cấp cho Ban chỉ đạo và Ban điều hành các thôn để thực hiện công tác rà soát
	
	0919597117

	11
	Ông Hoàng Minh Ngọc- Công chức VH-XH-
 Thành viên
	Chịu trách nhiệm tham mưu, tăng cường thời lượng phát các bản tin thông báo, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các quy định, tiêu chuẩn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để người dân được rõ
	
	0914453095

	12
	Ông Hồ Viết Hy-
Phó Trưởng Trạm y tế- Thành viên
	Tham mưu Ban chỉ đạo, cung cấp danh sách các đối tượng khuyết tật, bệnh hiểm nghèo đột xuất của các hộ gia đình phục vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
	
	0346920028

	
	


* Lưu ý: Các thành viên BCĐ được phân công phụ trách địa bàn phải trực tiếp về tham dự các hội nghị rà soát tại các thôn, kịp thời hướng dẫn, nắm bắt tình hình, kết quả và chịu trách nhiệm trước UBND- BCĐ xã về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại đơn vị được phân công phụ trách. Đề nghị Ban điều hành các thôn phải báo mời thành viên BCĐ về cùng tham gia.
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